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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1 

 
	Câu 1: (3 điểm)
Tại mút A của giá ABC treo vật nặng có trọng lượng P = 100 N (Hình 1). Xác định phản lực của các thanh AB và AC? 
	[image: ]
                Hình 1


Câu 2: (3 điểm)
Bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 10 phút bánh xe có tốc độ quay 120 vòng/phút. Xác định số vòng quay của bánh xe trong 10 phút đó. 
    
Câu 3: (4 điểm)
Một trục AB có đường kính không đổi d = 8 cm chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 1,2 kNm, m2 = 2,8 kNm, m3 = 0,6 kNm, m4 = 1 kNm (Hình 2).
[image: ]
Hình 2
a. Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (2đ)
b. Kiểm tra độ bền của trục. Biết [] = 90 MN/m2. (2đ)
_______Hết_______
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	
	Vẽ phản lực lên hình: [image: ]
	0,5


	
	
	Giải phóng liên kết, xét hệ lực cân bằng:
(, A, B) ~ 0
Phương trình cân bằng:
Rx = - SA + SB.cos 60° = 0
Ry = - P + SB.sin 60° = 0
Thay số:
[bookmark: _GoBack]Rx = - SA + 0,5.SB = 0         (1)
Ry = - P + (/2).SB = 0        (2)
Giải
(2) suy ra: SB = 115,47 N
(1) suy ra: SA = 57,74 N
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	3,0

	
	
	Tóm tắt
n = 120 vòng/phút
t = 10 phút  = 600 s
Xác định: N
	


	
	
	Giải 
Bánh xe chuyển động nhanh dần đều. Áp dụng công thức của chuyển động biến đổi đều:
ω = ωo + ε. t                    (1)
φ = φo + ωo. t  + ε. t2     (2)
Theo đề bài, chọn:  ωo = 0,  φo = 0
Thay dữ liệu đề bài vào (1) và (2):
(1)  ω =  ε. t =  ε. 600                                    (*)                                   
(2)  φ =  ε. t2 = . 6002. ε = 180000. ε           (**)
Mặt khác: ω = =  = 4π (rad/s)
(*) suy ra: ε =  =  (rad/s2)

Từ (**) suy ra:   φ = 180000.  = 1200π (rad)
Lại có:  φ = 2πN
N =  =  = 600 vòng
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	3
	
	
	4,0

	
	
	Tóm tắt
d = 8 cm = 8. 10-2 m
m1 = 1,2 kNm; m2 = 2,8 kNm; m3 = 0,6  kNm ; m4 = 1 kNm
[] = 90MN/m2 = 90.103 kN/m2
	


	
	a.
	 Vẽ biểu đồ mô men xoắn nội lực
[image: ]D
C

Tính mô men xoắn nội lực trên từng đoạn:
Đoạn AC: Mz1-1 = m1 = 1,2 kNm
Đoạn CD: Mz2-2 = m1 – m2 = -1,6 kNm
Đoạn DB: Mz3-3 = m1 – m2 + m3 = -1 kNm
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	b.
	Kiểm tra độ bền của trục
Áp dụng điều kiện bền:
                       τmax =  ≤ []
Tính: τmax =  = 
Đối với trục đặc: Wo  = 0,2 d3
 τmax =   = 15,63. 103  (kN/m2)
Thấy:
 τmax = 15,63. 103  (kN/m2) < [] = 90.103 kN/m2
Vậy trục đảm bảo đảm bảo bền.
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